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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHATRANG 

TỈNH KHÁNH HÒA 

 
   Bản án số: 212 /2021/HS-ST 

   Ngày: 15/12/ 2021. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

  

        

 NHÂN DANH 
         NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA  

                               Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

-  Thẩm phán - Chủ Tọa phiên Tòa: Bà NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 

-  Các Hội thẩm nhân dân:               Bà NGUYỄN THỊ LÝ 

   Bà LÊ NGUYỄN THÁI MINH 

* Thư ký ghi biên bản phiên tòa:   Bà NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH - Thư ký Tòa 

án nhân dân thành phố Nha Trang. 

* Đại diện VKSND thành phố Nha Trang tham gia phiên toà: 

                                                 Ông NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG -  Kiểm sát viên. 
 

 Ngày 15 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

122/2021/QĐXX.ST/HS ngày 16/4/2021 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

132/2021/QĐXXST.HS  ngày 12/5/2021 đối với bị cáo: 

DƯƠNG CÔNG H ; Giới tính: Nam ; Sinh năm: 1993; Tại: Khánh Hòa 

Hộ khẩu thường trú: thôn Phước Tân, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa. 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không 

Trình độ văn hóa : 05/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do 

Họ và tên cha: Dương Công Thành, sinh năm: 1967 

Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị Thuận, sinh năm: 1968  

Tiền sự: Không 

Tiền án: 03 tiền án 

- Bản án số: 221/2013/HSST ngày 18/7/2013 của Tòa án nhân dân thành phố 

Nha Trang xử phạt 03 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Chấp hành xong hình phạt tù 

ngày 21/5/2015. 

- Bản án số: 67/2016/HSST ngày 01/02/2016 của Tòa án nhân dân thành phố 

Nha Trang xử phạt 01 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành xong hình phạt tù 

ngày 06/10/2016. 

- Bản án số: 32/2018/HSST ngày 30/01/2018 của Tòa án nhân dân thành phố 

Nha Trang xử phạt 01 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 06 tháng tù về tội 

“Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; Bản án số: 53/2018/HSPT ngày 11/5/2018 
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của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định không chấp nhận kháng cáo của bị 

cáo Dương Công H giữ nguyên hình phạt tại bản án hình sự sơ thẩm là 01 năm 06 

tháng tù.  

Nhân thân: 

- Bản án số: 305/2019/HSST ngày 26/11/2019 của Tòa án nhân dân thành phố 

Nha Trang xử phạt 02 năm 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình phạt 

01 năm 06 tháng tù của Bản án hình sự phúc thẩm số: 53/2018/HSPT ngày 11/5/2018 

của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Buộc bị cáo Dương Công H phải chấp hành 

chung hai bản án là 04 năm tù.  

Bị cáo đang bị tạm giam trong vụ án khác. Có mặt tại phiên tòa. 

 - Bị hại: Nguyễn Thị Thanh Thủy - sinh năm 1993 

 Địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa. Có đơn xin xét xử 

vắng mặt. 

 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:   

 Ông Diệp Tiến Danh - sinh năm 1990 

 Địa chỉ: Tổ dân phố 2 Phan Bội Châu, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hòa. Vắng mặt. 

 - Người làm chứng:  

 Ông Phạm Ngọc Linh - sinh năm 1986 

 Địa chỉ: Tổ 2 Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được 

tóm tắt như sau: 

Khoảng 10 giờ 00 phút ngày 27/10/2018, Dương Công H điều khiển xe máy 

Dream, biển kiểm soát: 79F2 - 4310 đi đến khu vực dãy phòng trọ thuộc tổ 10 thôn 

Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang để tìm người thân. Khi đi đến trước 

phòng trọ của chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (sinh năm: 1993, trú tại: tổ 10 thôn Vĩnh 

Châu, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang), Huy gõ cửa thì chị Thủy ra mở cửa, Huy 

nói “cho gặp Nga, có ai tên Nga không”, chị Thủy trả lời “không có” rồi đóng cửa 

phòng lại, đi xuống bếp rửa bát. Lúc này, Huy nhìn lên phía trên gác thấy cửa mở nên 

Huy đã nảy sinh ý định trèo lên gác để tìm tài sản trộm cắp. Huy trèo lên trên gác, đi 

vào phòng ngủ thì phát hiện thấy 01 điện di động hiệu Iphone 7 Plus, màu đen, 128GB 

và 01 Ipad mini 4, màu xám, 16GB nên Huy lấy trộm điện thoại và Ipad trên rồi trèo 

xuống dưới, điều khiển xe máy bỏ chạy. Sau đó, Huy mang về phòng trọ của mình tại 

đường Lương Định Của, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang cất giấu.  

Khoảng 09 giờ 00 phút ngày 31/10/2018, Huy cầm điện thoại di động hiệu 

Iphone 7 Plus, màu đen, 128GB đến cửa hàng điện thoại di động Khang Linh 2, địa 

chỉ: 24 đường Lương Định Của, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang để bán 
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nhưng do điện thoại có đặt mật khẩu nên chủ tiệm là anh Phạm Ngọc Linh (sinh năm: 

1986, địa chỉ: tổ 2 Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang) không 

mua. Lúc này, tại cửa hàng có một người đàn ông (không rõ nhân thân lai lịch) hỏi 

mua điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus, màu đen, 128GB nên Huy bán điện thoại 

với giá 2.000.000 đồng, số tiền bán điện thoại được Huy đã tiêu dùng cá nhân hết. Sau 

đó, Huy cầm Ipad Mini 4, màu xám, 16GB đi đến một cửa hàng (không nhớ rõ địa 

chỉ) trên đường Phương Sài, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang chạy phần 

mềm xóa mật khẩu với giá 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng). Khoảng 

20 giờ 00 phút ngày 03/11/2018, Huy mang Ipad cầm thế cho Diệp Tiến Danh (sinh 

năm: 1990, trú tại: tổ 17 Phong Châu, Vĩnh Châu, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha 

Trang) với giá 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng), số tiền trên Huy đã 

tiêu dùng cá nhân hết. Sau khi phát hiện bị trộm tài sản, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy 

đã đến công an xã Vĩnh Hiệp trình báo sự việc. 

Tại Bản kết luận định giá số: 422/HĐĐG ngày 26/7/2019 của Hội đồng định gái 

tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Nha Trang kết luận: 01 điện thoại di động hiệu 

Iphone 7 Plus, màu đen, 128GB có giá trị là: 11.500.000 đồng (mười một triệu năm 

trăm nghìn đồng) và 01 Ipad mini 4, màu xám, 16GB có giá trị 6.500.000 đồng (sáu 

triệu năm trăm nghìn đồng). 

Tại bản cáo trạng số 102 ngày 09/4/2021 VKSNDTP Nha Trang đã truy tố bị 

cáo Dương Công H về tội “Trộm cắp tài sản” được quy định tại điểm g khoản 2 Điều 

173 Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa, đại diện VKSND Thành phố Nha Trang đề nghị áp dụng điểm g 

khoản 2 Điều 173; điểm  s  khoản 1  điều 51 Bộ luật Hình sự  đối với bị cáo Dương 

Công H và đề nghị xử phạt bị cáo Dương Công H từ 02 ( hai) năm đến 02 ( hai) năm 

06 ( sáu)  tháng tù. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[ 1 ]Về thủ tục tố tụng: Tại phiên tòa, bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan và người làm chứng đều vắng mặt. Tuy nhiên, sự vắng mặt của họ không làm ảnh 

hưởng đến việc giải quyết vụ án. Do đó, Tòa tiến hành xét xử theo thủ tục chung theo 

quy định tại Điều 292, 293 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Các hành vi và quyết định tố tụng của Điều tra viên và Kiểm sát viên trong vụ án 

này đều thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. 

[ 2 ] Về nội dung: Tại phiên tòa, bị cáo Dương Công H đã hoàn toàn thừa nhận 

hành vi phạm tội của mình đúng như bản cáo trạng đã truy tố. Lời khai của bị cáo phù 

hợp với lời khai của bị hại, người làm chứng cùng với các tài liệu, chứng cứ khác có 

trong hồ sơ vụ án nên có đủ căn cứ xác định: Bị cáo Dương Công H phạm tội: “ Trộm 

cắp tài sản”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm g khoản 2 Điều 173 BLHS. 



 4 

Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo đã lén 

lút xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của cá nhân một cách trái pháp luật với tổng giá 

trị tài sản là 18.000.000đồng.  Nhân thân bị cáo rất xấu, hiện nay đang thi hành án phạt 

tù tại trại giam Xuân Phước chưa được xóa án lại tiếp tục phạm tội nên thuộc trường 

hợp: “ tái phạm nguy hiểm”, sau khi phạm tội bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã nên 

cần phải xử lý thật nghiêm mới có đủ tác dụng giáo dục và phòng ngừa tội phạm. Đồng 

thời phải tổng hợp hình phạt với mức án là 04 ( bốn) năm theo quyết định thi hành án 

hình phạt tù số 226/2021/QĐ-CA ngày 30/12/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân 

Thành phố Nha Trang để buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là có căn cứ, phù 

hợp pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, đã thu hồi  được 01 Ipad mini trả 

cho bị hại nên cần xem xét khi lượng hình là có căn cứ và phù hợp pháp luật. 

Đối với Diệp Tiến Danh đã nhận cầm thế 01 Ipad mini, màu xám 16GB với số 

tiền 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng). Tuy nhiên, Danh không biết 

Ipabd mini trên do Huy đã trộm cắp mà có. Vì vậy, không đủ cơ sở để xem xét trách 

nhiệm hình sự đối với Diệp Tiến Danh về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội 

mà có”. 

Đối với người đàn ông (không rõ nhân thân lai lịch) đã mua điện thoại di động 

Iphone 7 Plus của Dương Công H tại cửa hàng điện thoại di động Khang Linh 2, địa 

chỉ: 24 đường Lương Định Của, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang do Huy 

trộm cắp mà có. Trong quá trình điều tra chưa xác định được nhân lai lịch, Cơ quan 

Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Nha Trang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ 

khi có đủ căn cứ xử lý sau. 

 [3] Về dân sự: Tại phiên tòa, bị hại Nguyễn Thị Thanh Thủy có đơn xin xét xử 

vắng mặt và xác định đã nhận lại 01 Ipad. Bà Thủy không có yêu cầu bồi thường đối 

với bị cáo. Sự tự nguyện của bà Thủy là phù hợp pháp luật nên không xem xét, giải 

quyết phần yêu cầu bồi thường. 

Tại phiên tòa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Diệp Tiến Danh Vắng 

mặt nên tách ra để giải quyết thành vụ án dân sự khác khi có đơn yêu cầu. 

Về án phí: Bị cáo Dương Công H phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 173 ; điểm s khoản 1, 2 điều 51 Bộ luật hình sự năm 

2015 đối với bị cáo Dương Công H. 

Xử phạt: Bị cáo Dương Công H 03 ( ba) năm tù về tội: “Trộm cắp  tài sản”.  

Căn cứ khoản 2 Điều 56 Bộ luật hình sự. Tổng hợp với hình phạt là 04 ( bốn) 

năm tù về tội: “ Trộm cắp tài sản” theo quyết định thi hành án hình phạt tù số 

226/2021/QĐ-CA ngày 30/12/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Nha 

Trang. Buộc bị cáo Dương Công H phải chấp hành hình phạt chung là 07 ( bảy) năm 

tù. Thời hạn tù tính từ ngày 31/7/2019 nhưng được trừ vào thời gian đã bị tạm giữ, 
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tạm giam ( từ ngày 12/9/2017 đến ngày 15/3/2018) theo bản án số 53/2018/HS.ST 

ngày 11/5/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa). 

Về dân sự: Tại phiên tòa bị hại có đơn xin xét xử vắng mặt và không có yêu cầu 

về bồi thường dân sự nên Tòa không xem xét, giải quyết. 

Tại phiên tòa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Diệp Tiến Danh Vắng 

mặt nên tách ra để giải quyết thành vụ án dân sự khác khi có đơn yêu cầu. 

Về án phí: Bị cáo Dương Công H phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

Quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án hình 

sự sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan ông Diệp Tiến Danh vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án để  đề nghị Tòa án nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa xét xử lại theo trình tự phúc thẩm. 

 

 

Nơi nhận:                
- Bị cáo;  

- Người tham gia tố tụng khác; 

- Toà án nhân dân Tỉnh Khánh Hoà; 

- VKSND Tp.Nha Trang; 

- Công an Tp.Nha Trang; 

- Chi cục THADS Tp.Nha Trang; 

- Sở tư pháp Khánh Hòa; 

- Lưu hồ sơ, án văn;  

 

          

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Thủy 

 

 


